
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

3 0 0

3 0 0

3 0 0

17 1 56 0000 UXTC 14 tuần/VMC

17 2 37 2002 UBT (T) 7 cm/Thận ứ nước độ 3...

18 3 47 2002 UXTC 14 tuần/VMC

18 4 42 0010 UXTC 16 tuần tái phát/VMC

18 5 33 0010 UXTC 18 tuần đa nhân/VMC

18 6 31 2002 UXTC 12 tuần

19 7 47 1001 UXTC 16 tuần/VMC

19 8 38 2012 UXTC 12 tuần/VMC

9 29 1001 UBT(P) to

3 0 0

3 0 0

3 0 0

17 1 52 4013 UXTC dưới niêm/Rong huyết

17 2 19 ĐT U hạ vị 15cm; T/d UBT(P)

18 3 49 ĐT UXTC to/dính

18 4 49 3003 Đa UXTC 12 tuần/Cường kinh

19 5 55 6006 UXTC 16 tuần

19 6 46 1011 UXTC 12 tuần/RLĐM điều trị ổn

7 31 ĐT NXTC gây cường kinh

3 0 0

3 0 0

3 0 0

V.HOÀNG + V.HÙNG + CẨM NHUNG

V.HOÀNG + V.HÙNG + CẨM NHUNG

DỰ BỊ

BS SẢN A + ĐÌNH HÀO + ANH THƯ.SB

BS SẢN A + THÚY PHƯỢNG + NGỌC TRINH.SB

THU HÀ 2 + HỒNG HẠNH + HẢI VÂN.SB

THỌ + PHẠM TÀI + THU HÀ 3

THỌ + PHẠM TÀI + THU HÀ 3

D.PHƯỢNG + TÚ NGÂN + THANH NGÂN.SB

D.PHƯỢNG + TÚ NGÂN + THANH NGÂN.SB

G CHUỒN + HỒNG DƯƠNG + TUYẾT MAI.SB

G CHUỒN + HỒNG DƯƠNG + TUYẾT MAI.SB

H.THẮM + MỸ THANH + PHÚ MINH.SB

H.THẮM + MỸ THANH + PHÚ MINH.SB

DỰ BỊ

THU HÀ 2 + ĐẠT NGUYÊN + ANH TUẤN.SB

BS PHẨU THUẬT

BS SẢN A + MỸ GÁI + THÚY HẰNG.SB

BS SẢN A + NGỌC DIỄM + THỊ THU.SB

VIỆT THANH + TR.LOAN + BS.CKII.PNT

VIỆT THANH + TR.LOAN + BS.CKII.PNT

HỒNG CẨM + HƯƠNG XUÂN + C.TUYỀN.NT

HỒNG CẨM + HƯƠNG XUÂN + C.TUYỀN.NT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Bóc u, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD

Cắt PP (P) , KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần + PP có u chừa lại BT tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Từ ngày 14/09/2015 đến ngày 20/09/2015 (Tuần2)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

HOÀNG THỊ QUYẾT

LÊ KIM GIÀU

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ LIÊN

NGUYỄN THỊ HỒNG

HUỲNH THỊ NGỌC THÚY

PHẠM THỊ E

NGUYỄN NGỌC ÁNH

NGUYỄN THỊ BÍCH LỆ

NGÔ THỊ HỒNG

MAI THỊ LÊN

DOÃN THỊ THÚY KIỀU

BN SẢN A

BN SẢN A

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

ĐINH THỊ HỢI

NGUYỄN HẢI YẾN

HUỲNH THỊ TÁM

TRẦN THỊ KIM NGÀ

LÊ THỊ KIM TRẮNG

6684

3671

KP

KP

KP

KP

SHC

3795

3790

3706

3719

3716

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

Thứ: TƯ 

3717

3800

3718

3723

PM

Ngày: 14/09/2015 

Ngày: 15/09/2015 

Ngày: 16/09/2015 

KP



17 1 54 2022 UXTC 16 tuần nhiều nhân/VMC 2 lần

17 2 36 0010 UXTC 12 tuần + UBT(T) 6cm/VMC

18 3 43 2012 UXTC 16 tuần nhiều nhân

18 4 36 ĐT UXTC 14 tuần

19 5 44 2002 UXTC 16 tuần nhiều nhân

19 6 42 1011 UXTC 16 tuần nhiều nhân/VMC dính

7 42 3013 Đa UXTC 12 tuần

3 0 0

3 0 0

0 0

17 1 74 1001 UXTC + UBT(P)

17 2 40 0000 UXTC đoạn eo

18 3 68 6016 U cạnh (P) TC + T/d UBT

3 0

19 4 41 1011 UXTC 14 tuần nhiều nhân/VMC

19 5 53 ĐT UXTC 16 tuần nhiều nhân

18 6 39 2002 LNMTC trong cơ/Tiểu đường đang ĐT

7 47 ĐT UXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

3 0 0

17 1 59 3013 UXTC có cuống; CĐ khác: UBT(T)

17 2 43 2002 Đa UXTC 14 tuần

18 3 49 2002 UXTC 14 tuần/VMC

18 4 44 2002 UXTC 18 tuần

19 5 47 0000 UXTC 16 tuần

19 6 34 1001 UBT 20cm

7 39 0020 UXTC to

T.HÒA + NGUYỄN LONG + SA.SBCT

THIÊN TRANG + MINH ĐỨC + HOÀI.SBCT

THIÊN TRANG + MINH ĐỨC + HOÀI.SBCT

DỰ BỊ

BS SẢN A + LIÊN HƯƠNG + VIỆT.SBCT

BS SẢN A + PHƯƠNG THẢO + QUỐC.SBCT

THU THỦY + Q.HƯƠNG + HẠNH.SBCT

THU THỦY + Q.HƯƠNG + HẠNH.SBCT

T.HÒA + NGUYỄN LONG + SA.SBCT

NGỌC HẢI + NHÂN + ANH TUẤN

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

Q.TUẤN + TRÍ 1 + BÍCH THI.SB

Q.TUẤN + TRÍ 1 + BÍCH THI.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + THU NGÂN + THU VÂN.SB

BS SẢN A + Q.HẢI + THÚY HẰNG.SB

VIỆT THANH + NHU + BS.CKII.PNT

VIỆT THANH + NHU + BS.CKII.PNT

LỢI + DŨNG.YQG + H.NHUNG.YQG

LỢI + DŨNG.YQG + H.NHUNG.YQG

HƯƠNG THU + TẠLINH + VĂN NGHĨA.SB

HƯƠNG THU + TẠLINH + VĂN NGHĨA.SB

THU NGUYỆT + M.PHƯƠNG 2 + HỒNG THÁI.SB

THU NGUYỆT + M.PHƯƠNG 2 + HỒNG THÁI.SB

C/g Bóc NX, KTSD

Ngày 11 tháng 9 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD 

Cắt TC toàn phần + 2PP, nếu đại thể nghi K 

Cắt MNL + 

phân giai đoạn

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT (khó)

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + Bóc UBT(T)

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

PHẠM THỊ VINH

TRẦN THỊ LƯƠNG

LÊ THỊ NGỌC ANH

BN SẢN A

LÂM THỊ TƯ

LÊ NGỌC ẤM

TRẦN THỊ THÙY TRANG

NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ NỮA

PHẠM THỊ ÁN

BÙI CẨM TÚ

ĐOÀN THỊ KIM HUYỀN

BN SẢN A

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ NÊN

PHẠM THANH LOAN

NGUYỄN THỊ KẾ

LÂM THỊ CẨM VÂN

NGUYỄN THỊ PHỤNG

LƯU NGUYỄN PHƯƠNG LOAN

LÊ THỊ LOAN

PHẠM THỊ NGỌC TRỊ

KA THIM

NGÔ KIM OANH

6658

3776

3778

3785

3783

6538

3782

3750

KP

3763

3727

3743

3755

3754

3732

3737

3738

KP

3751

3479

6593

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 17/09/2015 

Ngày: 18/09/2015 


